
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Lê Hưng Khánh 2-Oct-05 50500181 Khối 5 5/7 Nguyễn Du Biên Hòa Giải nhất Nhất khối 5

2 Trịnh Nam Anh 14-Sep-05 50500037 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải nhì

3 Phạm Khả Quân 10-Aug-05 50500039 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải ba

4 Nguyễn Văn Tiến Anh 8-Apr-06 50500032 Khối 4 4 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải ba Nhất khối 4

5 Nguyễn Kim Đan Châu 21-Sep-06 50500033 Khối 4 4 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải ba

6 Lee Chang Cường 28-Oct-05 50500182 Khối 5 5/5 TH Nguyễn Huệ Tân Phú Giải khuyến khích

7 Nguyễn Cẩm Yến Anh 31-Mar-05 50500002 Khối 5 5.3 Kim Đồng Xuân Lộc Giải khuyến khích

8 Trần Nguyễn Khánh Ngân 22-Feb-05 50500159 Khối 5 5.2 Bình Đa Biên Hòa Giải khuyến khích

9 Phan Bảo Ngọc 19-Oct-05 50500077 Khối 5 5.3 Nguyễn Du Biên Hòa Giải khuyến khích

10 Nguyễn Trung Kiên 27-Nov-05 50500041 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải khuyến khích

11 Lê Hoàng Phương Dung 29-Sep-05 50500021 Khối 5 5/6 TH Nguyễn Huệ Tân Phú Giải khuyến khích

12 Trương Ngọc Nga 28-Jun-05 50500083 Khối 5 5.4 An Hòa Biên Hòa Giải khuyến khích

13 Nguyễn Võ Uyên Khanh 26-Dec-05 50500035 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải khuyến khích

14 Trịnh Hoàng Hải 3-May-06 50500042 Khối 4 4 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải khuyến khích

15 Dương Vĩnh Khang 26-Feb-05 50500038 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải khuyến khích

Giải thưởng
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16 Lee  Jun Ho 29-Jul-05 50500068 Khối 5 5 ĐT Tri Thức Long Thành Giải khuyến khích

17 Trần Minh Tiến 31-Mar-05 50500029 Khối 5 5.1 Phù Đổng Tân Phú Giải khuyến khích

18 Nguyễn Ngô Minh Ngọc 7-Nov-06 50500003 Khối 4 4.5 Kim Đồng Xuân Lộc Giải khuyến khích

19 Nguyễn Võ Anh Khoa 15-Jan-05 50500044 Khối 5 5 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải khuyến khích

20 Lương Đặng Hoàng Lâm 23-Nov-06 50500152 Khối 4 4.6 Bình Đa Biên Hòa Giải khuyến khích

31 Nguyễn Trần Minh Anh 2-Aug-07 50500025 Khối 3 3.4 Phù Đổng Tân Phú Nhất khối 3

II. Giải cấp trường

1 Thái Bình Dương Biên Hòa

2 Bình Đa Biên Hòa

3 Nguyễn Du Biên Hòa

4 TH Nguyễn Huệ Tân Phú

5 Kim Đồng Xuân Lộc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

STT Trường Quận/Huyện Giải thưởng


